
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Ghi chú

1 1511535619 Trần Thị Tuyết Phương Nữ 09/07/1996 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

2 1511535702 Hồ Thị Bích Vy Nữ 27/12/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

3 1511535733 Trần Quốc Linh Nam 01/06/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

4 1511535838 Phùng Bùi Nhật Toàn Nam 03/02/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

5 1511535850 Tô Thị Hồng Nhung Nữ 30/11/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

6 1511535898 Trương Nguyễn Thành Huy Nam 15/07/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

7 1511535906 Trần Anh Thư Nữ 26/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

8 1511535917 Nguyễn Ngọc Minh Thông Nam 23/12/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

9 1511535933 Nguyễn Quốc Bảo Nam 21/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

10 1511535971 Phạm Thị Minh Thư Nữ 10/05/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

11 1511536034 Tô Thanh Quý Nam 17/12/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

12 1511536057 Hồ Hải Duy Nam 10/01/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

13 1511536096 Huỳnh Trí Dũng Nam 23/05/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

14 1511536135 Trần Quang Minh Tiến Nam 18/06/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

15 1511536147 Ngô Thị Gia Hân Nữ 23/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

16 1511536184 Huỳnh Văn Khan Nam 24/09/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

17 1511536373 Phạm Thị Ngọc Trân Nữ 09/01/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

18 1511536405 Nguyễn Bá Duy Tân Nam 19/02/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

19 1511536427 Kim Thiên Mỹ Phụng Nữ 26/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

20 1511536458 Huỳnh Thanh Quý Nam 28/01/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

21 1511536541 Hoàng Kim Vy Nữ 28/02/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

22 1511536717 Võ Đức Anh Nữ 30/04/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

23 1511536723 Nguyễn Trung Tín Nam 19/06/1996 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

24 1511536787 Trần Thị Bích Thảo Nữ 23/01/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

25 1511536898 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 11/05/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

26 1511536932 Trần Minh Tiến Nam 02/08/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

27 1511536940 Trần Thanh Thùy Trang Nữ 27/01/1996 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

28 1511536994 TRần Minh Quân Nam 01/06/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

29 1511537045 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 13/07/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

30 1511537048 Lê Thị Ngọc Quyền Nữ 24/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

31 1511537108 Đặng Anh Tuấn Nam 22/07/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

32 1511537335 Nguyễn Thanh Phong Nam 08/09/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

33 1511537739 Trần Quang Huy Nam 28/11/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

34 1511537751 Nguyễn Trường Thịnh Nam 01/08/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

35 1511537779 Lê Thị Kim Bình Nữ 17/10/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

36 1511537915 Nguyễn Mai Khanh Nữ 17/05/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9
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37 1511538043 Nguyễn Trọng Chiến Nam 01/04/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

38 1511538138 Huỳnh Thị Tố Nguyên Nữ 08/12/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

39 1511538139 Trần Huyền Trang Nữ 02/12/1997 15DKS1A học ngày 21.9_22.9

40 1511536164 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên Nữ 17/08/1997 15DKS1B học ngày 21.9_22.9

41 1511535630 Lâm Hồng Hân Nữ 06/07/1995 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

42 1511535772 Trần Thị Phương Trang Nữ 05/10/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

43 1511535776 Nguyễn Chung Khoa Nam 19/05/1992 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

44 1511535812 Tạ Lễ Minh Nam 03/04/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

45 1511535824 Phạm Ngọc Hưng Nam 29/05/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

46 1511535859 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nữ 26/05/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

47 1511535861 Lê Đỗ Thị Hiền Lành Nữ 17/02/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

48 1511535894 Đinh Thế Trung Nam 31/10/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

49 1511535903 Trần Nhật Hoàng Nam 25/03/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

50 1511536000 Dương Trương Song Song Nữ 03/05/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

51 1511536010 Nguyễn Thị Ngọc Thúy Nữ 30/11/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

52 1511536047 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 28/05/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

53 1511536105 Vũ Trần Trí Tài Nam 16/03/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

54 1511536140 Võ Ngọc Gia Bảo Nam 17/07/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

55 1511536169 Trịnh Hoàng Được Nam 16/12/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

56 1511536206 Võ Hòa Nam 17/02/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

57 1511536217 Phạm Trọng Kiên Nam 08/08/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

58 1511536233 Thạch Quang Duy Nam 19/12/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

59 1511536322 Nguyễn Thị Xuân Huyền Nữ 02/02/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

60 1511536351 Nguyễn Thanh Trang Nữ 04/10/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

61 1511536400 Nguyễn Thành Đạt Nam 21/05/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

62 1511536556 Lê Thị Mỹ Trinh Nữ 19/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

63 1511536632 Dương Nguyễn Anh Thư Nữ 12/11/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

64 1511536639 Nguyễn Hà Khắc Tâm Nữ 29/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

65 1511536670 Huỳnh Thị Bích Trâm Nữ 07/11/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

66 1511536772 Dương Thị Thùy Dương Nữ 14/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

67 1511536793 Trần Đăng Khoa Nam 19/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

68 1511537040 Dương Quỳnh Thảo Như Nữ 14/01/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

69 1511537074 Nguyễn Thị Phương Nữ 02/01/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

70 1511537186 Cáp Văn Hai Nam 06/02/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

71 1511537249 Lê Minh Viễn Nam 14/06/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

72 1511537350 Trần Thị Kim Nhung Nữ 02/12/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

73 1511537618 Nguyễn Thị Ngọc Nga Nữ 01/12/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

74 1511537638 Lưu Nguyễn Thùy Linh Nữ 24/12/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

75 1511537725 Trần Ngọc Hải Nam 13/12/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

76 1511537734 Đặng Minh Chiến Nam 17/04/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

77 1511537773 Lê Thanh Hòa Nam 28/02/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9



78 1511537780 Nguyễn Tự Thắng Nam 01/05/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

79 1511537864 Nguyễn Minh Nhật Nam 24/08/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

80 1511537865 Đoàn Chí Bảo Nam 26/08/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

81 1511537896 Đỗ Huỳnh Tuyết Hương Nữ 04/04/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

82 1511537929 Phạm Thị Mỹ Hương Nữ 11/01/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

83 1511537992 Nguyễn Quốc Cường Nam 14/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

84 1511538030 Lê Quốc Khánh Nam 27/09/1994 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

85 1511538093 Trần Ngọc Khánh Phương Nam 22/06/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

86 1511538096 Lê Nguyễn Hoàng Minh Nam 11/03/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

87 1511538103 Ngô Văn Lê Quang Nam 04/08/1994 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

88 1511538122 Nguyễn Thị Ngọc Hồng Nhung Nữ 29/09/1997 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

89 1511538178 Thượng Nguyễn Gia Linh Nữ 04/05/1996 15DTNMT1A học ngày 21.9_22.9

90 1511535704 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 24/05/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

91 1511535881 Huỳnh Phi Phụng Nữ 09/12/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

92 1511536141 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 26/01/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

93 1511536211 Đỗ Hồng Thoảng Nữ 29/11/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

94 1511536226 Nguyễn Thị Kiều Phương Nữ 10/06/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

95 1511536256 Lê Ngọc Bích Trâm Nữ 03/12/1996 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

96 1511536449 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 09/09/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

97 1511536473 Phan Tiến Vinh Nam 08/10/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

98 1511536574 PA LA Nữ 27/11/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

99 1511536651 Huỳnh Tuân Nam 24/12/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

100 1511536684 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 09/10/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

101 1511536805 Đặng Thị Quỳnh Anh Nữ 03/01/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

102 1511537067 Huỳnh Hà Thu Thảo Nữ 17/08/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

103 1511537237 Lê Trung Tín Nam 03/06/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

104 1511537288 Đặng Hoàng Nhi Nam 07/09/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

105 1511537509 Trương Anh Thy Nữ 14/03/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

106 1511537611 Nguyễn Minh Phúc Nam 02/10/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

107 1511537698 Huỳnh Thủy Tiên Nữ 12/07/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

108 1511537737 Võ Trọng Khương Nam 17/03/1995 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

109 1511537787 Đào Thị Hồng Điệp Nữ 03/03/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

110 1511537826 Lê Ngọc Trúc Phương Nữ 19/08/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

111 1511537917 Trần Thụy Phương Nhu Nữ 24/05/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

112 1511537936 Mai Ngọc Kim Ngân Nữ 02/12/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

113 1511538052 Trần Vũ Thị Nhật Vy Nữ 10/09/1997 15DTP1A học ngày 21.9_22.9

114 1511536910 Nguyễn Quốc Minh Nam 13/10/1997 15DTP1B học ngày 21.9_22.9

115 1511536155 Nguyễn Hồng Trúc Mai Nữ 16/11/1997 15DTR1A học ngày 21.9_22.9

116 1511536575 Trần Thị Phương Lan Nữ 04/08/1997 15DTR1A học ngày 21.9_22.9

117 1511537059 Nguyễn Thái Sơn Nam 14/06/1997 15DTR1A học ngày 21.9_22.9

118 1511537102 Phạm Nguyễn Hoàng Sang Nam 02/09/1996 15DTR1A học ngày 21.9_22.9



119 1511535685 Lương Trần Bửu Doanh Nữ 11/08/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

120 1511535834 Vòng Lan Linh Nữ 13/06/1996 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

121 1511536154 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 30/09/1990 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

122 1511536478 Nguyễn Ngọc Minh Trúc Nữ 25/02/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

123 1511536847 Lục Tuyết Hân Nữ 21/04/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

124 1511536916 Huỳnh Thị Thu Trang Nữ 20/10/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

125 1511537545 Đặng Nguyễn Thanh Lan Nữ 21/08/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

126 1511538197 Nguyễn Hoàng Hà Mỹ Nữ 07/09/1997 15DTT1A học ngày 21.9_22.9

127 1511536203 Lữ Trí Huệ Nam 27/09/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

128 1511536526 Đỗ Thành Nhân Nam 12/05/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

129 1511536648 Nguyễn Hoàng Thanh Nam 24/06/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

130 1511536895 Lưu Hoàng Thọ Nam 03/04/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

131 1511537118 Ngô Thị Mỹ Cảnh Nữ 03/08/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

132 1511537678 Thái Minh Sang Nam 16/06/1995 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

133 1511537745 Hà Quang Trường Nam 03/11/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

134 1511537776 Lê Trần Yến Nhi Nữ 19/11/1997 15DVN1A học ngày 21.9_22.9

135 1511536694 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Nữ 25/01/1997 15DVN1B học ngày 21.9_22.9

136 1511535879 Bùi Đoàn Hải Nam 30/11/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

137 1511536066 Nguyễn Văn Phú Nam 07/02/1994 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

138 1511536086 Lê Trần Trí Nam 17/04/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

139 1511536245 Huỳnh Phi Vĩnh Nam 21/03/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

140 1511536294 Đỗ Đình Thông Nam 05/08/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

141 1511536296 Nguyễn Hữu Đang Nam 18/04/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

142 1511536298 Trần Phú Quí Nam 27/03/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

143 1511536299 Phạm Thanh Vũ Nam 04/07/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

144 1511536314 Huỳnh Anh Tâm Nam 25/08/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

145 1511536520 Hoàng Minh Tuân Nam 16/04/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

146 1511536524 Nguyễn Trương Tuấn Nam 01/10/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

147 1511536557 Cố Thị Thúy Linh Nữ 01/11/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

148 1511536628 Tô Trần Hải Đăng Nam 19/12/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

149 1511536764 Nguyễn Minh Trọng Nam 29/06/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

150 1511536806 Nguyễn Hữu Duy Nam 19/08/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

151 1511536901 Phạm Hồng Thắng Nam 22/11/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

152 1511536907 Vũ Duy Nhất Nam 13/09/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

153 1511536974 Nguyễn Xuân Thành Nam Nam 10/05/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

154 1511536998 Liễu Khánh Phúc Nam 15/06/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

155 1511537184 Đặng Dương Nin Nam 10/09/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

156 1511537465 Đặng Ngô Hùng Thịnh Nam 01/11/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

157 1511537533 Nguyễn Quang Trường Nam 10/08/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

158 1511537558 Huỳnh Tấn Anh Khoa Nam 05/10/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

159 1511537587 Phùng Thế Duy Nam 27/08/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9



160 1511537820 Nguyễn Minh Đăng Nam 23/03/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

161 1511537835 Nguyễn Hữu Vị Nam 04/11/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

162 1511537844 Nguyễn Hữu Để Nam 19/03/1995 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

163 1511537905 Đỗ Anh Kiệt Nam 07/06/1994 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

164 1511537994 Nguyễn Công Hiệu Nam 15/06/1996 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

165 1511538067 Phạm Thành Tính Nam 10/02/1997 15DXD1A học ngày 21.9_22.9

166 1511537187 Nguyễn Ngọc Lâm Nam 04/09/1997 15DXD1B học ngày 21.9_22.9

167 1511537972 Nguyễn Tấn Tài Nam 30/10/1997 15DXD1B học ngày 21.9_22.9


